	TRƯỜNG THCS NAM ĐÀ 

ĐỀ  CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang)
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Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề



	
	Mã đề


I.
 PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1
. Có hiện tượng gì xảy ra khi đặt hai cực khác tên của hai nam châm lại gần nhau?

A. Hai cực khác tên thì hút nhau.



B. Hai cực khác tên thì đẩy nhau.

C. Hai cực khác tên thì vừa hút vừa đẩy.


D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 2. Vị trí nào trên thanh nam châm thì  mạt sắt bị hút mạnh nhất?

A. Ở phần giữa của thanh.

B. Chỉ ở đầu cực bắc của thanh nam châm.

C. Chỉ ở đầu cực nam của thanh nam châm.

D. Ở cả hai đầu cực bắc và cực nam trên thanh nam châm.

Câu 3. La bàn đặt ở đâu có khả năng định hướng tốt nhất?

A. Vùng cực

B. Vĩ độ Bắc

C. Xích đạo

D. Vĩ độ Nam

Câu 4. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng là:

A.Trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của chuyển hóa vật chất xảy ra ở bên trong tế bào.

B. Chuyển hóa vạt chất bao gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa xảy ra bên trong tế bào.

C. Trao đổi chất ở cấp tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.

D. Cả A và B.

Câu 5. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có ý nghĩa như thế nào với sinh vật?

A. Giúp cơ thể biến đổi các chất.


B. Duy trì  sự sống của sinh vật.

C. Duy trì sự trao đổi năng lượng.


D. Giúp cơ thể thực hiện các hoạt động sống,tồn tại và phát triển.

Câu 6. Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình

A. lấy khí O2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí CO2 từ cơ thể ra môi trường.



B. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí O2 từ cơ thể ra môi trường.

C. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí CO2 hoặc O2 từ cơ thể ra môi trường.


D. lấy khí O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí CO2 hoặc O2 từ cơ thể ra môi trường.

Câu 7.Ở thực vật các chất hữu cơ được vận chuyển chủ yếu:

A. trong mạch rây,theo chiều từ rễ lên lá cây.



B. trong mạch gỗ,theo chiều từ lá xuống rễ.

C. trong mạch rây,theo chiều từ lá xuống rễ.

D. Trong cả mạch gỗ và mạch rây.

Câu 8. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là

A. chất hữu cơ và chất khoáng.



B. nước và chất khoáng.

C.nước, chất hữu cơ và chất khoáng.


D. chất hữu cơ và nước.

Câu 9. Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây:

A. mùa hè, nhiệt độ cao, độẩm trung bình

B. mùa thu, nhiệt độ cao, độẩm trung bình

C. mùa đông, nhiệt độ thấp, độẩm thấp

D. mùa xuân, nhiệt độ trung bình, độ ẩm cao

Câu 10. Chất tham gia vào quá trình quang hợp là:
A. nước và khí carbon dioxide.



B. nước và khí oxygen

C. chất hữu cơ và khí oxygen.


D. chất hữu cơ và khí carbon dioxide.

Câu 11. Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là

A. các nhận biết.



B. các kích thích.

C. các cảm ứng.


D. các phản ứng.

Câu 12. Thí nghiệm chứng minh tính hướng nước của cây:

1. Theo dõi sự nảy mầm của hạt thành cây có từ 3 tới 5 lá.

2. Đặt chậu nước có lỗ thủng nhỏ vào trong một chậu cây sao cho nước ngấm vào đất mà không gây ngập úng cây.

3. Gieo hạt đỗ vào hai chậu, tưới nước đủẩm.

4. Sau 3 đến 5 ngày (kể từ khi đặt chậu nước), nhẹ nhàng nhổ cây ra khỏi chậu và quan sát hướng mọc của rễ cây.

Thứ tự các bước thí nghiệm đúng là:

A. 1, 2, 3, 4.
B. 3, 1, 2, 4.
C. 4, 2, 3, 1.
D. 3, 2, 1, 4.

Câu 13. Sinh trưởng ở sinh vật là 

A.sự tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do sự tăng lên về sốlượng và kích thước tế bào.

B. sự tăng lên về khối lượng cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào.

C.sự tăng lên về kích thước cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào.



D. biến đổi diễn ra trong đời sống của cá thể.

Câu 14.Ởthực vật có hai loại mô phân sinh là

A. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.



B. mô phân sinh cành và mô phân sinh rễ.

C. mô phân sinh lá và mô phân sinh thân.


D. mô phân sinh ngọn và mô phân sinh rễ.

Câu 15. Có mấy hình thức sinh sản?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 16. Sinh sản hữu tính ở sinh vật là quá trình:

A. tạo ra cơ thể mới từ sự kết hợp giữa cơ thể mẹ và cơ thể bố.




B. tạo ra cơ thể mới từ một phần của cơ thể mẹ hoặc bố.

C. hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thanh hợp tử, hợp tửphát triển tạo thành cơ thể mới.

D. tạo ra cơ thể mới từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ.
II.  PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm): 

Câu 1 (2,0 điểm): Tàu đệm từ hiện nay có thể đạt tới 600 km/h. Tàu có thể đạt tới tốc độ trên một phần lớn nhờ vào yếu tố nào?

Câu 2 (2,0 điểm): Trình bày quá trình hình thành và lớn lên của quả.

Câu 3 (2,0 điểm):
a. (1,0 điểm) Hãy lấy ví dụ chứng tỏ rằng một tế bào có thể đảm nhận chức năng của một cơ thể sống.

b. (1,0 điểm) Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do hoạt động sống nào chi phối? Giải thích.
----------- HẾT -----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

        Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN

I.
 PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	1A
	2D
	3C
	4A
	5C
	6D
	7C
	8B

	9B
	10A
	11B
	12B
	13A
	14A
	15B
	16C


II.  PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 
Tàu đệm từ hiện nay có thể đạt tới 600 km/h. tàu có thể đạt tới tốc độ trên một phần lớn nhờ vào đường ray và toa tàu được làm từ nam châm tạo nên lực nâng giúp giảm ma sát

Câu 2 (2,0 điểm): - Sự hình thành quả: Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi, noãn biến đổi thành hạt chứa phôi, bầu nhụy biến đổi thành quả chứa hạt.

- Sự lớn lên của quả: Quả lớn lên nhờ sự phân chia của tế bào, trải qua các giai đoạn biến đổi là quả xanh, quả ương, quả chín. Song song với sự tạo quả, cánh hoa, nhị hoa, vòi nhụy dần khô và rụng; một số loại quả sau khi chín vẫn có lá đài và cuống hoa còn sót lại.

Câu 3 (2,0 điểm):
a) Ví dụ chứng tỏ rằng một tế bào có thể đảm nhận chức năng của một cơ thể sống: Cơ thể đơn bào như trùng giày, amip chỉ cấu tạo từ một tế bào nhưng tế bào đó đảm bảo sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường giúp cơ thể thực hiện các hoạt động sống như lớn lên, sinh sản.

b) Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do hoạt động sống trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng chi phối.

- Giải thích: Suy dinh dưỡng là một dạng bệnh lí thường gặp ở trẻ em có độ tuổi từ 0 – 5 tuổi, nguyên nhân chính là do quá trình trao đổi chất bị rối loạn, quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào và cơ thể diễn ra không đồng đều, làm ảnh hưởng đến sự lớn lên và phân chia của tế bào, khiến cho cơ thể sinh trưởng và phát triển không cân đối. Mặt khác, điều kiện về nguồn dinh dưỡng cung cấp cho trẻ bị thiếu cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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